
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2382  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày  16  tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
147/TTr-UBND, Tờ trình số 148/TTr-UBND và Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 13 

tháng 9 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan 

Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 27 người (gồm: Trường Mầm non Hàn 

Thuyên: 10 người, Trường Mầm non Sao Mai: 07 người và Công ty TNHH Tư 

vấn Á Âu: 10 người; trong đó, có 03 người lao động đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 
tuổi và 01 người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 

1.000.000 đồng/người); 
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 104.170.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ bốn triệu, 

một trăm bảy mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Trường Mầm non Hàn Thuyên 37.100.000

1 Đỗ Thị Xuân Nguyệt 240516383 6016014775

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

Trường 

Mầm non 

Hàn Thuyên

3.710.000

Đỗ Thị Xuân Nguyệt 

1018340704 

NH Vietcombank Bình 

Thuận

2 Lê Thị Thu Hà 261058059 6011002741

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Lê Thị Thu Hà

  050085580938

NH Sacombank Bình Thuận

3 Nguyễn Thị Mỹ Lý 260927554 6016003821

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Nguyễn Thị Mỹ Lý 

61110000531895

 NH  BIDV Bình Thuận

4 Nguyễn Thị Trang 261013161 6016003846

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Nguyễn Thị Trang 

 050063704099 

NH Sacombank Bình Thuận

5 Nguyễn Thị Thanh Sinh 261333505 6015001089

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Nguyễn Thị Thanh Sinh  

0621000414249 

NH Vietcombank Bình Thuận

6 Lê Thị Tuyết Trinh 261400752

6020161027

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Lê Thị Tuyết Trinh 

 0621000459624

 NH Vietcombank Bình 

Thuận

(Kèm theo Quyết định số   2382  /QĐ-UBND ngày   16  tháng  9  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS01ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC 

KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

7 Nguyễn Thụy Dạ Khúc 260880817 6010006946

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/1/2021

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

8 Trịnh Ngọc Thiên Trang 261411528 6021253799

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/10/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Trịnh Ngọc Thiên Trang   

4800205259157  

NH Agribank Bình Thuận

9 Nguyễn Thị Hoa 261402431 6020004455

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/3/2021

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Nguyễn Thị Hoa 

 050122061751

NH Sacombank Bình Thuận

10 Lê Thị Thanh Thủy 261406427 6020095730

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/1/2021

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Lê Thị Thanh Thủy 

 33001010937418

 Maritimebank (MSB) Bình 

Thuận

II Trường Mầm non Sao Mai 27.970.000

11 Võ Thị Xuân Diệu 261483263 6020620729

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

Trường 

Mầm non 

Sao Mai

3.710.000

Võ Thị Xuân Diệu  

9704061587150097 

NH Đông Á bank CN

 Bình Thuận

12 Nguyễn Thị Hồng 261540662 6021618707

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Nguyễn Thị Hồng     

4800205212675 

NH Agribank chi nhánh

 Phan Thiết

13 Đào Thị Ngọc Thơ 261285651 6020700191

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Đào Thị Ngọc Thơ 

61110000602296 

NH TMCP Đầu tư và Phát 

Triển Việt Nam Chi nhánh 

PT



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

14 Nguyễn Thị Hậu 261234718 6015003372

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Thị Hậu 

0621000410123   

NH Vietcombank Chi nhánh 

Phan Thiết

15 Nguyễn Thị Thu Hường 60806773 6015010887

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Nguyễn Thị Thu Hường  

61110000696402  

NH TMCP Đầu tư và Phát 

Triển Việt Nam BIDV Chi 

nhánh PT

16 Nguyễn Thị Thu Hà 261353573 6015003375

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt 3.710.000

Nguyễn Thị Thu Hà  

4801281000397  

NH Agribank Chi nhánh PT 

Bình Thuận

17 Nguyễn Mộng Huyền 261064694 6011007772

Có thời 

hạn 12 

tháng

01/9/2020

01/08/2021 

đến 

31/08/2021

nt
Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Mộng Huyền 

4803281000390 

NH Agribank

Chi nhánh PT-Bình Thuận

III Công ty TNHH Tư vấn Á Âu 39.100.000

18 Trương Thế Vinh 260980046 6009009451 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Á Âu

3.710.000
STK: 109814837979 NH 

Vietinbank Bình Thuận

19 Lê Ngọc Châu 225269587 6011001092 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt 3.710.000

STK: 0621000410312 NH 

Vietcombank Bình Thuận

20 Phạm Lương Hiếu Minh 261304781 4607008023 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt 3.710.000

STK: 0071003623820 NH 

Vietcombank Bình Thuận

21 Trương Thế Hiển 261002760 6013001231 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt 3.710.000

STK: 0621003749343 NH 

Vietcombank Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

22 Diệp Anh Thư 261044513 6008001680 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt 3.710.000

STK: 001370406208746 NH 

Sài Gòn Công Thương Bình 

Thuận

23 Phan Thị Thu Hương 260602445 6014002581 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt 3.710.000

Nhận tiền

mặt

24 Đào Ngọc Diễm Vy 261165141 6013002201 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt 3.710.000

STK:0621003824540 NH 

Vietcombank Bình Thuận

25 Hồ Thị Thanh Yến 261525126 6021650076 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt 3.710.000

STK:1013980761     NH 

Vietcombank Bình Thuận

26 Nguyễn Ngọc Oanh 261318857 6021266692 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt

Đang mang 

thai và nuôi 

01 con nhỏ

5.710.000
STK: 104871569390  NH 

Vietinbank Bình Thuận

27 Phan Thị Kim Thoa 261398794 6020039057 12 tháng 01/01/2021
01/7/2021-

31/7/2021
nt 3.710.000

STK: 103801160996  NH 

Vietinbank Bình Thuận

104.170.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 27 người ; Số tiền: 104.170.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng.

 

 

Tổng cộng




